	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNMã đề V8CKI-01

TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học: 2024 – 2025


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN NGỮ VĂN LỚP 8
Ngày thi:  27 /12/ /2024
Thời gian làm bài:  90 phút



I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm).
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
QUẢ BÍ KHỔNG LỒ
Hai anh chàng đi qua một khu vườn trồng bí. Một anh thấy quả bí to, kêu lên:
- Chà, quả bí kia to thật!
Anh bạn có tính hay nói khoác, cười mà bảo rằng:
- Thế thì đã lấy gì làm to. Tôi đã từng thấy những quả bí to hơn nhiều. Có một lần, tôi tận mắt trông thấy một quả bí to bằng cả cái nhà đằng kia kìa.
Anh kia nói ngay:
- Thế thì đã lấy gì làm lạ. Tôi còn nhớ, một bận tôi trông thấy một cái nồi đồng to bằng cả cái đình làng ta.
Anh nói khoác ngạc nhiên hỏi:
- Cái nồi ấy dùng để làm gì mà to vậy?
Anh kia giải thích:
- Cái nồi ấy dùng để luộc quả bí anh vừa nói ấy mà.
Anh nói khoác biết bạn chế nhạo mình bèn nói lảng sang chuyện khác.
                                                                       (Theo Truyện cười dân gian Việt Nam)
Câu 1 (1,0đ). Xác định thể loại và phương thức biểu đạt của văn bản trên.
Câu 2 (1,5đ). Câu nói nào của các nhân vật sử dụng thủ pháp trào phúng? Cho biết đó là thủ pháp trào phúng nào và nêu hiệu quả của việc sử dụng thủ pháp đó.
Câu 3(0,5đ). Nghĩa hàm ẩn của câu nói “Cái nồi ấy dùng để luộc quả bí anh vừa nói ấy mà.” là gì?
Câu 4 (1,0đ). Câu chuyện trên phê phán điều gì? Từ đó, em rút ra cho mình bài học nào? 
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1(2,0đ). Nói dối là hiện tượng phổ biến trong một bộ phận học sinh. Em hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về hiện tượng này.
Câu 2 (4,0đ)
Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên mà em quan tâm. 
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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc hiểu
	1
	- Thể loại: Truyện cười
- Phương thức biểu đạt: Tự sự
	0.5
0.5

	
	2
	- Câu nói sử dụng thủ pháp trào phúng của các nhân vật:
+ Có một lần, tôi tận mắt trông thấy một quả bí to bằng cả cái nhà đằng kia kìa.
+ Tôi còn nhớ, một bận tôi trông thấy một cái nồi đồng to bằng cả cái đình làng ta.
- Thủ pháp trào phúng: Nói quá
- Hiệu quả của thủ pháp: Gây cười, phê phán nhẹ nhàng thói nói khoác..
	
0.25

0.25

0.5
0.5

	
	3
	- Nghĩa hàm ẩn: mỉa mai, chế nhạo thói nói khoác của anh bạn.   
	0.5

	
	4
	Câu chuyện trên phê phán thói khoác lác, giả dối. 
- Hs trình bày 1 số bài học của bản thân: luôn tôn trọng sự thật, không nên nói dối, nói khoác, không nên tin vào những điều mà mình chưa có bằng chứng xác thực …
(HS trả lời được từ 2 ý trở lên cho điểm tối đa)
	0.5
0.5

	II. Viết
	1
	* Hình thức: 
+ Trình bày thành đoạn văn, khoảng 200 chữ, có câu mở, câu kết.  
+ Viết câu đúng ngữ pháp, không mắc các lỗi diễn đạt, chính tả. 
+ Khuyến khích sự sáng tạo của học sinh. Tuy nhiên, đoạn văn vẫn phải đảm bảo sự trong sáng của tiếng Việt và chuẩn mực đạo đức.
* Nội dung: 
- Giới thiệu được vấn đề nghị luận
- Giải thích vấn đề nghị luận
- Nêu biểu hiện, thực trạng của vấn đề.
- Đưa ra được nguyên nhân, tác hại của vấn đề
- Đề ra giải pháp…
- Liên hệ bản thân.
	0.5




1.5

	
	2
	A. Xác định đúng kiểu bài và nội dung thuyết minh; đảm bảo dung lượng, bố cục.
	0.5

	
	
	B. Nội dung
1. Mở bài:
- Giới thiệu hiện tượng tự nhiên.
2. Thân bài: 
- Giải thích hiện tượng
- Phân loại/đặc điểm của hiện tượng
- Nguyên nhân
- Tác động
- Giải pháp
3. Kết bài:
- Đánh giá chung và liên hệ
	

0.5


2.0




   0.5

	
	
	C. Chính tả, ngữ pháp:
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu; diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu.
	0,25

	
	
	D. Sáng tạo: Kể lại sự việc bằng lời văn hấp dẫn, lôi cuốn.
	0,25
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 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
Kiểm tra kiến thức về:
- Đọc-hiểu: Nhận biết được một số yếu tố hình thức của truyện cười (mâu thuẫn, nhân vật, hành động, lời thoại, thủ pháp trào phúng…, và những nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, tình cảm, thái độ của tác giả…)
- Thực hành Tiếng Việt: 
+ Hiểu và vận dụng được nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn
- Viết: 
+ Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về một hiện tượng đời sống.
+ Viết bài văn thuyết minh, giải thích một hiện tượng tự nhiên.
 2. Năng lực:
- Làm việc cá nhân, giải quyết vấn đề, ngôn ngữ, sáng tạo, tư duy logic…
3. Phẩm chất:
- Có ý thức củng cố, khắc sâu nội dung kiến thức bài học.
- Trung thực, chủ động, tích cực trong giờ kiểm tra.
- Phê phán những thói hư tật xấu, trân trọng những suy nghĩ trong sáng, hành động trung thực.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
- Thời gian làm bài: 90 phút.
- Hình thức kiểm tra:  100% tự luận
- Cấu trúc: 
+Mức độ đề: 20% nhận biết, 40% thông hiểu, 40% vận dụng 
	TT
	Thành phần năng lực
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Cấp độ tư duy
	Tổng
% 

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	Tỉ lệ
	Tỉ lệ
	Tỉ lệ
	

	1
	Năng lực đọc hiểu
	Văn bản văn học
Truyện cười
	10%
	20%
	10%
	40%

	2
	Năng lực viết

	- Trình bày suy nghĩ về một vấn đề, hiện tượng đời sống
- Thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.
	10%
	20%
	30%
	60%

	Tỉ lệ (%)
	20%
	40%
	40%
	100%

	Tổng
	100%
	


III. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA: 
	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	
Thông hiểu

	Vận dụng

	Chủ đề 1: Đọc – hiểu
	
	
	

	1. Đọc – hiểu: Truyện cười 
	Nhận biết
	- Nhận biết được thể loại, phương thức biểu đạt, nhân vật, hình ảnh, chi tiết tiêu biểu, biện pháp tu từ, ngôi kể…
- Xác định được những câu văn mang nghĩa hàm ẩn, sử dụng thủ pháp trào phúng…
	1
	
	

	
	Thông hiểu
	 - Hiểu được ý nghĩa hàm ẩn trong câu văn
- Nêu được tác dụng của thủ pháp trào phúng 
- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.
- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
- Giải thích được ý nghĩa của từ trong ngữ cảnh.
	
	2
	

	
	Vận dụng
	- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân. 
- Đánh giá được nét độc đáo của tác phẩm thể hiện qua cách nhìn  riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu.  
	
	
	1

	Chủ đề 2: Viết
	
	
	

	2. Viết
	Nhận biết
	Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về một hiện tượng trong đời sống. 

Viết được bài văn giải thích thuyết minh một hiện tượng tự nhiên.
	
	
	1*




1*

	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	Vận dụng

	
	
	
	


* Chú thích: Kĩ năng viết có 01 câu bao hàm cả 3 cấp độ. 
IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau). 
V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM (đính kèm trang sau).
	BGH duyệt
	TTCM duyệt
	GV ra đề
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